TUẦN 10
NHÁNH 4: “ĐỒ CHƠI VỀ GIA ĐÌNH”
(Thời gian thực hiện từ 10/11/2025 đến ngày 14/11/2025)
					KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2025.
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về chủ điểm.
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ nghe những bài hát về chủ điểm
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
                      Lĩnh vực: Phát triển thể chất
Đề Tài  -  VĐCB:  Bật xa bằng hai chân
              - TCVĐ “Truyền bóng”.
1. Mục đích- yêu cầu.
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tập các động tác BTPTC “Tập với cành hoa”, bật xa bằng hai chân và chơi TCVĐ “Truyền bóng”.
1.2. Kỹ năng: 
- Trẻ đứng cách vạch kẻ khoảng 15cm, hơi khom người nhún 2 chân bật mạnh về phía trước qua vạch kẻ.
- Rèn kĩ năng khéo léo của tay chân bật qua vạch.
1.3. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô
- Vạch kẻ, 2 cành hoa, lọ đựng nước xà phòng.
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục trẻ gọn gàng phù hợp với hoạt động. 
- 2 dãy ghế cho trẻ ngồi, cành hoa đủ cho trẻ
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Trò chuyện về gia đình của bé.
- NB: Gia đình của bé qua video clip.( tranh)
+ Hỏi trẻ: Ai đây? Đang làm gì?
- GD:  Các con nhớ phải biết yêu thương, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị
2. Nội dung
HĐ 1: Khởi động
- Cô và trẻ đi trong phòng và hát bài "cả nhà thương nhau” đi thường- đi nhanh- chạy- đi thường và đứng thành vòng tròn.
HĐ 2: Trọng động
*  BTPTC:Tập bài" tập vơí cành hoa"
+ ĐT1: Vẫy hoa
+ ĐT2: Cúi khom người đặt hoa xuống sàn
+ ĐT3: Ngồi xổm làm động tác trồng hoa
- Cô khuyến khích trẻ tập các động tác.
- Hỏi trẻ: Con tập với gì?
* VĐCB: Bật xa bằng 2 chân
- Cô làm mẫu: Từ hàng ghế cô đứng cách vạch kẻ, hơi khom người nhún 2 chân bật mạnh về phía trước, qua vạch kẻ, và trở về ghế ngồi của mình.( 2 lần)
- Trẻ thực hiện: Cá nhân trẻ, nhóm 2,3 trẻ, mỗi trẻ được thực hiện 2-3 lần.
- Cô chú ý sửa sai giúp trẻ thực hiện đúng kỹ năng.
* TCVĐ: Truyền bóng.
- Cách chơi: Cô cho trẻ xếp 2 hàng, mỗi đội có 1 rổ bóng nhiệm vụ là các con chuyền bóng đến bạn cuối cùng đem bỏ vào rổ của đội mình, đội nào được nhiều đội đó sẽ chiến thắng.
- Trẻ chơi: Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Hỏi trẻ: Con chơi TCVĐ gì?
HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cô và trẻ đi nhẹ nhàng trong phòng 2- 3 vòng 
3. Kết thúc:
- Hát bài "cả nhà thương nhau” đi ra ngoài
	 

- Trẻ quan sát.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe





- Trẻ hát và đi theo cô.


- Tập 2- 3 lần
- Tập 2- 3 lần
- Tập 2- 3 lần

- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời. 

- Trẻ đi nhẹ nhàng 

- Trẻ hát và đi ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNGNGOÀI TRỜI
1. HĐQSCCĐ: Cây hoa giấy
1.1. Mục đích
- Trẻ quan sát biết tên, đặc điểm, màu sắc của cây hoa giấy.
- Rèn trẻ kỹ năng ghi nhớ có chủ đích và khả năng quan sát chi tiết
- Trẻ hứng thú chơi, chơi đoàn kết.
1.2. Chuẩn bị:
- Địa điểm ngoài sân trường, an toàn, cây hoa giấy
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, xe kéo,bình tưới cây, lá cây, phấn, bóng....
1.3. Hướng dẫn:
* Quan sát: “Cây hoa giấy”
- Cô kiểm tra sức khoẻ, giầy dép cho trẻ.
- Cô cho trẻ xúm xít bên cô quan sát và trả lời câu hỏi
- Đàm thoại 
+ Cây gì đây?
+ Cái gì đây?
+ Lá cây có màu gì?
+ Hoa giấy màu gì?
+ Trồng để làm gì?
- Giáo dục: 
+ Cây cho bóng mát, Cây còn làm cảnh cho trường lớp thêm đẹp các con nhớ phải chăm sóc tưới nước, bắt sâu, không bứt lá, bẻ cành
* TCVĐ: Bóng tròn to
- Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1lần
- Cô và trẻ chơi 3, 4 lần hỏi trẻ tên trò chơi
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do
- Cô dắt trẻ đến các góc chơi giới thiệu, gợi ý cho trẻ vào góc chơi mà trẻ thích.
- Cô nhập vai chơi cùng trẻ. 
- Hỏi trẻ :
+ “ Bác ơi! Bác đang làm gì vây? Cái gì đây?”
- Đổi góc chơi cho trẻ thích . Cô cho trẻ cất đồ chơi, đi rửa tay, chân vào lớp
IV. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc thao tác vai: đồ ăn, trang phục, đồ dùng gia đình..
- Góc nghệ thuật: Hát, vận động, những bài hát trong chủ đề.
- Góc vận động: Tung bóng, chuyền bóng
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hồ bơi.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Xem tranh ảnh về đồ chơi gia đình.
1.1. Mục đích: 
- Trẻ biết một số đồ chơi gia đình
- Rèn kỹ năng lật mở, chú ý.
- Tích cực tham gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị: 
- Lớp học rộng rãi, sạch sẽ.
- Đồ chơi gia đình.
1.3. Hướng dẫn:
- Hát bài cả nhà thương nhau.
- Cô cho trẻ ngồi theo nhóm, hướng dẫn trẻ cách xem tranh, trò chuyện về tranh đồ chơi gia đình. 
- Cho trẻ xem tranh cùng cô, các bạn, nói tên các đồ chơi gia đình có trong tranh.
- Nhận xét, động viên trẻ.
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.


Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2025.
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về chủ điểm.
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ nghe những bài hát về chủ điểm
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
* TDS: 
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập với gậy
+ Cô và trẻ tập mỗi động tác 3 lần
Hô hấp: 2 tay đưa lên miệng giả làm động tác thổi bóng hít vào và thở ra thật sâu
ĐT1: Tay: 2 tay cầm gậy đưa ra trước, giơ lên cao mắt nhìn theo gậy
ĐT1: Lưng - Bụng: 2 tay cầm gậy đưa ra trước rồi đưa sang hai bên
ĐT3: Chân: 2 tay cầm gậy
cúi người chạm đất, đứng thẳng dậy
- Hồi tĩnh: Tập các động tác điều hòa, thư giãn cơ theo nhạc nhẹ nhàng
+ Đồng diễn dân vũ: Tập đồng diễn với bài nhạc theo chủ đề
- Hồi tĩnh: Tập các động tác điều hòa, thư giãn cơ theo nhạc nhẹ nhàng.
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
 Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
 Đề Tài: Nhận biết đồ chơi gia đình: Cái bàn, cái ghế
1. Mục đích- yêu cầu.
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ nói được trong gia đình: Trẻ nói được tên gọi , đặc điểm cái bàn, cái ghế. 
- Trẻ  biết thực hiện yêu cầu của cô qua trò chơi ai chọn đúng. 
1.2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng trả lời rõ ràng mạch lạc của trẻ.
1.3. Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh, bảo vệ các đồ dùng.
2. Chuẩn bị:
2.1 Đồ dùng của cô:
- Cái bàn, cái ghế.
- Máy chiếu có hình ảnh đồ dùng.
- Tranh lô tô về đồ chơi gia đình cho cô và trẻ.
- Đồ dùng của cô: hình ảnh về bàn, ghế, ti vi, bát… một số bài hát “Đồ dùng bé yêu” 
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Chiếu đủ cho trẻ ngồi
- Mỗi trẻ 2 thẻ lô tô về cái bàn, cái ghế.
3. Hướng dẫn: 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú 
- Cô cùng trẻ hát bài: “Đồ dùng bé yêu”
- Trò chuyện về đồ chơi trong gia đình: bàn ghế, bát thìa…
2. Nội dung:
*HĐ1: Nhận biết đồ chơi gia đình: cái bàn, cái ghế.
- Cô lần lượt cho trẻ quan sát hình ảnh đồ chơi cái bàn, cái ghế.
 + Hình ảnh gì? 
 + Cái gì đây?
 + Để làm gì?
 + Cách sử dụng
 + Là đồ chơi gì? các con hay thấy ở góc chơi nào?
- Hỏi tập thể, cá nhân 
- Ngoài bàn, ghế, thì trong lớp còn có đồ chơi gia đình nào? 
* Mở rộng: Ngoài đồ chơi gia đình cái bàn, cái ghế, các con còn thấy những đồ chơi khác như nồi cơm điện, quạt điện, ấm, chảo, cốc, bát, thìa, ti vi, tủ lạnh đều là những đồ chơi gia đình có trong góc chơi mà hàng ngày các con vẫn hay chơi 
- Giáo  dục trẻ vệ sinh đồ chơi, cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
- Hát “đồ dùng bé yêu”
*HĐ 2: Ôn luyện
- T/C1: Chọn thẻ - giúp bé chọn mẫu đồ chơi
- Cô phát thẻ cho trẻ và hướng dẫn cách chơi
- Trẻ chơi 4 - 5 lần theo tên gọi, đặc điểm, công dụng.
- Nhận xét động viên sau mỗi lần chơi 
- T/C 2: So hình- gửi mẫu đồ dùng đến nơi sản xuất
- Trẻ mang thẻ xếp vào nơi có hình tương ứng 
3.Kết thúc: Nhận xét và kết thúc hoạt động
	
- Cả lớp cùng hát
- Trẻ nghe và trò chuyện



- Trẻ quan sát và trả lời 





- Trẻ trả lời.

- Chú ý lắng nghe 
- Trẻ kể tên về đồ chơi gia đình có ở lớp 


- Chú ý lắng nghe 






- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô 



- Trẻ mang thẻ xếp theo tranh tương ứng. 


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐQSCCĐ: Cây rau xà lách
1.1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên rau và một số đặc điểm, môi trường sống của cây rau xà lách và chơi thành thạo trò chơi tập thể và trò chơi tự do.
- Trẻ trả lời đúng câu hỏi của cô
- Trẻ chơi ngoan đoàn kết 
1.2. Chuẩn bị:
 - Địa điểm quan sát, cây rau xà lách...
 - Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá cây, xe ô tô, hoa, dụng cụ tưới cây, phấn...
1.3. Hướng dẫn:
* Quan sát: “Cây rau xà lách”
- Cô kiểm tra sức khoẻ, giầy dép cho trẻ.
- Cô cho trẻ xúm xít bên cô quan sát và trả lời câu hỏi
+ Đây là cây rau gì? 
+ Lá cây rau màu gì? 
+ Cây rau có gì đây? ( lá  rau....) 
+ Trồng cây rau để làm gì? 
- Cô hỏi cá nhân, tập thể tên gọi, đặc điểm, tác dụng của cây rau xà lách
- Giáo dục: Biết chăm sóc bảo vệ cây rau hàng ngày tưới nước ,bắt sâu cho cây rau để cây rau nhanh lớn và phải ăn nhiều các loại rau củ ,quả để da dẻ hồng hào và cơ thể nhanh lớn. 
* TCVĐ: Bóng tròn to
- Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1lần
- Cô và trẻ chơi 3, 4 lần hỏi trẻ tên trò chơi
- Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do
- Cô dắt trẻ đến các góc chơi giới thiệu, gợi ý cho trẻ vào góc chơi mà trẻ thích.
- Cô nhập vai chơi cùng trẻ. Hỏi trẻ : “ Bác ơi! Bác đang làm gì vậy? Cái gì đây?”
- Đổi góc chơi cho trẻ thích 
- Cô cho trẻ cất đồ chơi, đi rửa tay, chân và vào lớp.
IV. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc thao tác vai: đồ ăn, trang phục, đồ dùng gia đình..
- Góc nghệ thuật: Hát, vận động, những bài hát trong chủ đề.
- Góc vận động: Tung bóng, chuyền bóng
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hồ bơi.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
1.1. Yêu cầu: 
- Trẻ  biết tên trò chơi, biết cách chơi cùng 
1.2. Chuẩn bị: 
- Chiếu trải cho trẻ chơi.
1.3. Hướng dẫn: 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi kéo kưa lừa xẻ. Cô chơi mẫu cùng một bạn. Sau đó cho trẻ kết đôi, chơi.
+ Trong khi chơi, cô giáo giúp đỡ, động viên, sửa cho trẻ chơi đúng cách, động viên, khích lệ trẻ kịp thời.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần, hỏi trẻ tên trò chơi? Chơi có vui không?
-Nhận xét động viên trẻ.
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.






Thứ tư ngày 12  tháng 11 năm 2025.
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về chủ điểm.
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ nghe những bài hát về chủ điểm
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
* TDS: 
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập với gậy
+ Cô và trẻ tập mỗi động tác 3 lần
Hô hấp: 2 tay đưa lên miệng giả làm động tác thổi bóng hít vào và thở ra thật sâu
ĐT1: Tay: 2 tay cầm gậy đưa ra trước, giơ lên cao mắt nhìn theo gậy
ĐT1: Lưng - Bụng: 2 tay cầm gậy đưa ra trước rồi đưa sang hai bên
ĐT3: Chân: 2 tay cầm gậy
cúi người chạm đất, đứng thẳng dậy
- Hồi tĩnh: Tập các động tác điều hòa, thư giãn cơ theo nhạc nhẹ nhàng
+ Đồng diễn: Tập đồng diễn với bài nhạc theo chủ đề
- Hồi tĩnh: Tập các động tác điều hòa, thư giãn cơ theo nhạc nhẹ nhàng.
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh Vực: PTTCKNXH-TM
Đề Tài: Tô màu chiếc cốc
1. Mục đích- yêu cầu.
1.1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được tên gọi : cái cốc mỗi chiếc cốc có hình dáng, màu sắc khác nhau.
- Trẻ biết cách ngồi, cầm bút di màu cho cái cốc theo ý thích.
1.2.  Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng ngồi tô màu, kỹ năng cầm bút.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 
- Màu, ghế, bảng treo.
- Tranh mẫu cái cốc, tranh để cô hướng dẫn tô.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Sách tạo hình, bút sáp, bàn ghế.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: xúm xít bên cô trò chuyện cùng trẻ.
*HĐ1: Quan sát một số loại cốc trong tranh:
- Cô và trẻ hát bài “Cả nhà thương nhau”
- Cho trẻ kể về đồ dùng trong gia đình
- Cô gợi mở và cho trẻ kể tên . 
- Trong tranh có những chiếc cốc rất đẹp:
+ Cốc có hình gì đây?
+ Cốc màu gì?
+ Còn cốc này có hình gì?
*HĐ 2: Dạy trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi.
- Cô sẽ chọn mầu bất kỳ theo ý thích, cô cầm bút bằng ba đầu ngón tay, cô di màu từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, cô tô kín, đều màu, không để lem ra ngoài, cứ như thế cô tô hết cái cốc.
Trong khi tô cô hỏi trẻ: cô đang tô cái gì? Các con có muốn tô cái cốc không?
+Ngồi mẫu: Tư thế ngồi, ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi, ngực không tì vào bàn,tay cầm thìa cầm lấy bút, tay còn lại giữ vở? 
HĐ3: Cho trẻ tô màu cái cốc
-Trẻ cầm bút di màu cái cốc theo ý thích.
- Cô đi đến từng trẻ động viên, khích lệ, hướng dẫn trẻ tô.  
HĐ4: Cô nhận xét chung, nhận xét cá nhân giáo dục trẻ biết giữ sản phẩm, yêu cái đẹp thích tạo ra cái đẹp, tích cực hoạt động. 
3. Kết thúc: - Cô cho trẻ cùng hát vang bài “đồ dùng bé yêu” và đi ra ngoài.
	


- Trẻ hát
- Trẻ kể


- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện


- Trẻ nhận xét

- Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐQSCCĐ: Cầu khỉ
1.1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết được tên gọi đồ chơi cầu khỉ và cách đứng,đi an toàn, biết tên trò chơi và hứng thú tham gia vào trò chơi.
- Trẻ gọi đúng tên và trả lời câu hỏi của cô, trẻ có phản ứng kịp thời theo tín hiệu của trò chơi.
- Trẻ ngồi ngoan không đùa nghịch để giữ an toàn, có ý thức bảo vệ đồ chơi, chơi đoàn kết với bạn.
1.2. Chuẩn bị: 	
- Địa điểm quan sát, cầu khỉ...
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá cây, phấn, vòng...
1.3. Tiến hành
* Quan sát: Cầu khỉ.
- Cô gọi trẻ lại gần bên cô, hỏi  thăm sức khoẻ trẻ
- Cô cho trẻ đến bên đồ chơi đu quay và giới thiệu tên, đặc điểm, màu sắc, công dụng của đồ chơi. 
- Hỏi trẻ:
+  Đây là đồ chơi gì? Màu gì? 
+ Để làm gì?
+ Khi chơi ntn?
- GD: Các con ạ! Cầu khỉ là đồ chơi ngoài trời, các con nhớ không được lên cầu khỉ khi không có cô giáo và không đùa nghịch kẻo bị ngã.
* TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1lần
- Cô và trẻ chơi trò chơi 4, 5 lần
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do:
- Cô dắt trẻ đến các góc chơi giới thiệu, gợi ý cho trẻ vào góc chơi mà trẻ thích.
- Cô nhập vai chơi cùng trẻ. Hỏi trẻ “ Bác ơi! Bác đang làm gì vây? Cái gì đây?”
- Đổi góc chơi cho trẻ thích .
- Nhận xét : Cô cho trẻ cất đồ chơi, đi rửa tay, chân và vào lớp.
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: 
Bóc trứng
1. Yêu cầu:
-Trẻ biết gọi vật liệu trải nghiệm: Trứng chim cút, đồ dùng để trải nghiệm.
- Được trải nghiệm, có kĩ năng bóc trứng.
2. Chuẩn bị:
- Rổ, khay đựng trứng, khăm lau, bàn, ghế.
3. Tiến hành.
- Cô làm mẫu phân tích cách bóc trứng.
- Trẻ thực hiện, cô quan sát giúp trẻ.
-  Hỏi trẻ con vừa làm gì?
- Nhận xét, tuyên dương trẻ
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Làm quen tiếng anh: Nôi dung 9 famly membrs phần famly nocabulary ôn phần 2.
1.1. Mục đích- yêu cầu
* Kiến thức: 
- Trẻ biết được từ trong tiếng anh: Mom, Dad, baby, boy...
* Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng chú ý xem video; lắng nghe phát âm trên phần mềm Tiếng anh.
- Rèn kỹ năng phát âm theo phần mềm tiếng anh cùng cô.
* Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Máy tính, ti vi; phần mềm tiếng anh 
* Đồ dùng của trẻ
- Ghế đủ cho trẻ ngồi
- Que chỉ
1.3. Tiến hành
* Gây hứng thú:
- Hello!
- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài “The beverage song”
- Hôm nay cô sẽ cho các con ôn phần 3 làm quen với  các thành viên trong gia đình
* Nội dung: 
- Cho trẻ xem video trên phần mềm (2-3 lần)
- Cô phát âm lại kết hợp với biểu cảm hành động.
- Cho cả lớp phát âm theo phần mềm cùng cô.
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ phát âm
* Kết thúc
- Nhận xét, động viên trẻ.
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.


Thứ năm ngày 13  tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về chủ điểm.
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ nghe những bài hát về chủ điểm
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
* TDS: 
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập với gậy
+ Cô và trẻ tập mỗi động tác 3 lần
Hô hấp: 2 tay đưa lên miệng giả làm động tác thổi bóng hít vào và thở ra thật sâu
ĐT1: Tay: 2 tay cầm gậy đưa ra trước, giơ lên cao mắt nhìn theo gậy
ĐT1: Lưng - Bụng: 2 tay cầm gậy đưa ra trước rồi đưa sang hai bên
ĐT3: Chân: 2 tay cầm gậy
cúi người chạm đất, đứng thẳng dậy
- Hồi tĩnh: Tập các động tác điều hòa, thư giãn cơ theo nhạc nhẹ nhàng
+ Đồng diễn: Tập đồng diễn với bài nhạc theo chủ đề
- Hồi tĩnh: Tập các động tác điều hòa, thư giãn cơ theo nhạc nhẹ nhàng.
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
                                        Lĩnh vực: PTNN
                                        Đề tài: Kể Truyện “ Vệ sinh buổi sáng”	
1. Mục đích – yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên chuyện “vệ sinh buổi sáng” và nội dung chuyện, tên nhân vật trong truyện.
1.2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, quan sát, trả lời được câu hỏi của cô.
 1.3. Thái độ: 
- Trẻ ngoãn ngoãn, biết vâng lời người lớn  biết chào hỏi lễ phép.
2. Chuẩn bị:  
2.1. Đồ dùng của cô: 
- Tranh truyện…
- vi deo câu chuyện “vệ sinh buổi sáng”
- Hoạt hình câu chuyện “vệ sinh buổi sáng”
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng phù chợp với hoạt động.
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	  Hoạt động của trẻ

	1. Gợi mở gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ hát bài vui đến trường.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về những người thân yêu trong gia đình.
- Có câu chuyện rất hay nó về vệ sinh buổi sáng để biết được câu chuyện như thể nào cả lớp cùng nghe cô kể câu chuyện nhé.
2. Nội Dung:
[bookmark: more]* Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1 (kể diễn cảm, kết hợp cử chỉ, điệu bộ)
- Cô kể lần 2 (kết hợp tranh ảnh minh họa) giảng nội dung câu chuyện
Đàm thoại:  Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có nhân vật nào?
 - Con vật nào đã vệ sinh buổi sáng?
- Bạn nào vệ sinh buổi sáng?
* Giáo dục trẻ: Ngoan nghe lời người lớn, thường xuyên làm vệ sinh buổi sáng để cho cơ thể sạch sẽ, xinh sắn.
* Hoạt động 2: Cô kể câu chuyện kết hơp video.
* Hoạt động 3: Cô mời trẻ xem chuyện vệ sinh buổi sáng.
 3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát bài “cả nhà thương nhau” và đi ra sân chơi
	
- Trẻ hát.
- Trẻ quan sát.


- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát ra ngoài.



III. HOẠT ĐỘNGNGOÀI TRỜI
1. HĐQSCCĐ: Cây rau bắp cải
1.1. Mục đích
- Trẻ quan sát biết tên, đặc điểm, màu sắc của cây rau bắp cải.
- Rèn trẻ kỹ năng ghi nhớ có chủ đích và khả năng quan sát chi tiết
- Trẻ hứng thú chơi, chơi đoàn kết.
1.2. Chuẩn bị:
- Địa điểm ngoài sân trường, an toàn, cây rau bắp cải
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, xe kéo,bình tưới cây, lá cây, phấn, bóng...
1.3. Tiến hành
* Quan sát: “Cây rau bắp cải”
- Cô kiểm tra sức khoẻ, giầy dép cho trẻ.
- Cô cho trẻ xúm xít bên cô quan sát và trả lời câu hỏi
- Đàm thoại: Cây gì đây? Cái gì đây? Lá cây có màu gì? Trồng rau để làm gì? Làm gì để cho cây tươi tốt?
- GD: Biết chăm sóc bảo vệ cây rau hàng ngày tưới nước ,bắt sâu cho cây rau để cây rau nhanh lớn và phải ăn nhiều các loại rau củ ,quả để da dẻ hồng hào và cơ thể nhanh lớn ...
* TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1lần. Cô và trẻ chơi 3, 4 lần hỏi trẻ tên trò chơi. Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do
- Cô dắt trẻ đến các góc chơi giới thiệu, gợi ý cho trẻ vào góc chơi mà trẻ thích.
- Cô nhập vai chơi cùng trẻ. Hỏi trẻ “ Bác ơi! Bác đang làm gì vây? Cái gì đây?”
- Đổi góc chơi cho trẻ thích .
- Cô cho trẻ cất đồ chơi, đi rửa tay, chân vào lớp.
IV. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc thao tác vai: đồ ăn, trang phục, đồ dùng gia đình..
- Góc nghệ thuật: Hát, vận động, những bài hát trong chủ đề.
- Góc vận động: Tung bóng, chuyền bóng
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hồ bơi.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Dạy trẻ cách xử lý khi bạn lấy, phá đồ chơi.
1.1. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi bị bạn lấy / phá đồ chơi.
- Biết cách chơi vui vẻ hoà đồng cùng bạn, cạnh bạn.
- Trẻ luôn giữ bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc của mình, chơi hoà đồng với bạn.
1.2. Chuẩn bị:
- Video, ảnh bạn lấy, phá đồ chơi của các bạn khác.
- Đồ chơi: Ghép nút, gỗ.
1.3. Tiến hành:
- Hát bài hát “ Cùng múa vui”
- Các bạn múa hát cùng nhau có vui không nào? 
- Cho trẻ xem video, hình ảnh bạn nhỏ tranh giành đồ chơi với các bạn, không cho các bạn chơi.
- Hỏi trẻ :
+ Các bạn đang làm gì?
+ Bạn nhỏ này đang làm gì? Tranh giành đồ chơi là ngoan hay hư?
+ Khi bị bạn tranh giành đồ chơi thì con làm gì?
- Khi chơi cùng bạn, các con cần phải chia sẻ, chơi vui vẻ cùng bạn. Không được tranh giành đồ chơi của nhau. Nếu bạn giằng, ủi tranh đồ chơi, không nên cấu hay đánh lại bạn, mà bảo với bạn cho bạn mượn một lát, rồi đến lượt mình chơi. Hoặc cùng nhau chơi đồ chơi đó. Nếu không được có thể nói với cô giáo để cô giáo giúp đỡ.
- Cho các bạn chơi đồ chơi, động viên, khích lệ trẻ chơi đoàn kết.
- Kết thúc: Nhận xét, động viên trẻ cất dọn đồ chơi.
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.


Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2025.
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- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi quen thuộc
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về chủ điểm.
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ nghe những bài hát về chủ điểm
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
* TDS: 
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập với gậy
+ Cô và trẻ tập mỗi động tác 3 lần
Hô hấp: 2 tay đưa lên miệng giả làm động tác thổi bóng hít vào và thở ra thật sâu
ĐT1: Tay: 2 tay cầm gậy đưa ra trước, giơ lên cao mắt nhìn theo gậy
ĐT1: Lưng - Bụng: 2 tay cầm gậy đưa ra trước rồi đưa sang hai bên
ĐT3: Chân: 2 tay cầm gậy
cúi người chạm đất, đứng thẳng dậy
- Hồi tĩnh: Tập các động tác điều hòa, thư giãn cơ theo nhạc nhẹ nhàng
+ Đồng diễn: Tập đồng diễn với bài nhạc theo chủ đề
- Hồi tĩnh: Tập các động tác điều hòa, thư giãn cơ theo nhạc nhẹ nhàng.
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
Lĩnh Vực: Lĩnh Vực: PTTM-TCXH
Đề Tài: Biểu diễn tổng hợp các bài hát trong chủ đề
1. Mục đích- yêu cầu.
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên các bài hát trong chủ đề: Mẹ yêu không nào. Cháu yêu bà. Cả nhà thương nhau… nói được tên tác giả? Biết chơi trò chơi.
- Trẻ biết hát, vận động các bài  hát theo hình thức biểu diễn.
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng thuộc lời bài hát, nhún nhịp, thể hiện tình cảm theo lời bài hát. 
1.3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Phách, trống lắc, xắc xô, loa, vòng
- Ghế ngồi cho cô 
3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ôn định tổ chức - gây hứng thú.
- Chào mừng các bé đến với buổi biểu diễn văn nghệ cuối tuần ngày hôm nay:
Trước khi đến với các tiết mục văn nghệ cô con mình cùng trò chuyện về các thành viên trong gia đình:
+ Trong gia đình con có những ai?
+ Còn có ai nữa?
- Có một bài hát rất hay nói về mẹ và bạn bé bây giờ chúng mình cùng lắng nghe nhạc và hát theo nhạc cùng cô nhé. 
2. Nội dung
HĐ1:  Tiết mục văn nghệ “Mẹ yêu không nào”
- Mở đầu là tiết mục văn nghệ “Mẹ yêu không nào” do cô giáo thể hiện; Mời các bạn cùng hưởng ứng theo cô.
- Tiết mục sẽ hay hơn khi cô hát  kết hợp cùng động tác minh họa 
- Cô hỏi trẻ tên bài hát?
HĐ2:  Tiết mục văn nghệ “VĐTN Cháu yêu bà”
+ Cô cùng trẻ múa nheo nhạc bài hát.2 lần
+ Cho nhóm, cá nhân thể hiện.
 HĐ3: Tiết mục văn nghệ “Cả nhà thương nhau”
 - Kết thúc trương trình các con hãy thể hiện tình cảm của mihf giành cho gia đình bằng tiết mục hát “Cả nhà thương nhau”
- Hỏi trẻ tên bài hát
3: Kết thúc. Cô nhận xét tuyên dương trẻ 
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chú ý lắng nghe, trả lời.





- Trẻ đứng ngẫu hứng cùng cô


- Trẻ trả lời. 

- Trẻ hát và vận động.

- Trẻ hát.
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1.HĐQSCCĐ: Bập bênh
1.1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhận biết được tên gọi đồ chơi xích đu và cách ngồi đu an toàn, biết tên trò chơi và hứng thú tham gia vào trò chơi.
- Trẻ gọi đúng tên và trả lời câu hỏi của cô, trẻ có phản ứng kịp thời theo tín hiệu của trò chơi.
- Trẻ ngồi ngoan không đùa nghịch để giữ an toàn, có ý thức bảo vệ đồ chơi, chơi đoàn kết với bạn.
1.2. Chuẩn bị: 	
- Cô chuẩn bị tâm thế chơi cho trẻ
- Địa điểm quan sát, xích đu…
- Chiếu cho trẻ ngồi
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá cây, phấn, vòng...
1.3. Tiến hành
* Quan sát: bập bênh.
- Cô gọi trẻ lại gần bên cô, hỏi  thăm sức khoẻ trẻ.
- Cô cho trẻ đến bên đồ chơi  bập bênh và giới thiệu tên, đặc điểm, màu sắc, công dụng của đồ chơi. 
- Hỏi trẻ:  Đây là đồ chơi gì? Màu gì? Để làm gì? Khi chơi phải ngồi ntn?
- GD: Các con ạ! Bập bênh là đồ chơi ngoài trời, các con nhớ không được lên xích đu khi không có cô giáo và không đùa nghịch kẻo bị ngã.
* TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1lần
- Cô và trẻ chơi trò chơi 4, 5 lần
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do:
- Cô dắt trẻ đến các góc chơi giới thiệu, gợi ý cho trẻ vào góc chơi mà trẻ thích.
- Cô nhập vai chơi cùng trẻ. 
Hỏi trẻ: Bác ơi! Bác đang làm gì ? Cái gì đây?
- Đổi góc chơi cho trẻ thích .
- Nhận xét : Cô cho trẻ cất đồ chơi, đi rửa tay, chân và vào lớp.
IV. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc thao tác vai: đồ ăn, trang phục, đồ dùng gia đình..
- Góc nghệ thuật: Hát, vận động, những bài hát trong chủ đề.
- Góc vận động: Tung bóng, chuyền bóng
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hồ bơi.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
* Yêu cầu: Trẻ  biết tên trò chơi, biết cách chơi cùng 
* Chuẩn bị: chiếu trải cho trẻ chơi.
* Hướng dẫn:
- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi kéo kưa lừa xẻ.Cô chơi mẫu cùng một bạn.Sau đó cho trẻ kết đôi, chơi.
+ Trong khi chơi, cô giáo giúp đỡ, động viên, sửa cho trẻ chơi đúng cách, động viên, khích lệ trẻ kịp thời.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần, hỏi trẻ tên trò chơi? Chơi có vui không?
-Nhận xét động viên trẻ.
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.



